
TT SBD Lớp Ngày sinh Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 001 CBE03N06 Nguyễn Thành Khang 14/1/2004

2 002 CBE03N07 Nguyễn Tấn Thiện 21/9/2004

3 003 CDBE05N01 Đặng Hoàng Đảm 14/02/2005

4 004 CDBE05N01 Lê Chí Đạt 20/05/2005

5 005 CĐBE04N05 Võ Trung Hậu 26/02/2005

6 006 CDBE05N01 Đặng Vũ Thái Học 14/10/2005

7 007 CĐBE04N04 Phạm Hoàng Mạnh 04/05/2005

8 008 CĐBE04N02 Tăng Định Nghi 30/03/2004

9 009 CDBE05N01 Nguyễn Hưng Huy Phúc 21/01/2005

10 010 CDBE05N01 Trần Phạm Anh Tân 08/01/2005

11 011 CDBE05N01 Dương Danh Thương 18/09/2005

12 012 CDBE05N01 Lê Thị Huyền Trân 15/02/2005

13 013 CĐBE04N04 Bùi Hữu Trọng 03/11/2003

14 014 CĐBE04N04 Nguyễn Hoàng Việt 16/12/2004

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 06 năm 2026

Tổng số SV dự thi: ................ Vắng mặt: …...........; Hiện diện: …...........

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP

Họ và tên

Môn thi: Lý thuyết chuyên môn
Ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn

Đợt thi: Tháng 06/2026
Trình độ: Cao đẳng

Ngày thi: 08/06/2026         *Thời gian thi: 120 phút             *Bắt đầu thi lúc: 08h00        *Phòng: L101

CÁN BỘ COI THI 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ COI THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


